

	UBND HUYỆN CAM LỘ

PHÒNG LĐ-TB&XH

        Số: 01/KH-LĐTBXH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                 Cam Lộ, ngày 20 tháng 02 năm 2023


KẾ HOẠCH

Kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách Bảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; trẻ em trên địa bàn huyện Cam Lộ năm 2023

----------------

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của UBND huyện; Công văn số 171/KH-SLĐTBXH ngày 18/01/2023 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Quảng Trị về Kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách Bảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Phòng Lao động-TB&XH huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách bảo trợ xã hội(BTXH), phòng chống tệ nạn xã hội(TNXH), trẻ em năm 2023 cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          - Đánh giá kết quả thực hiện chính sách Bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội trong thời gian qua.

- Qua công tác kiểm tra phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc, thiếu sót trong quá trình thực hiện để có biện pháp tháo gỡ, chấn chỉnh việc thực hiện chính sách Bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, trẻ em tại địa phương đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 
          II. NỘI DUNG

1. Công tác bảo trợ xã hội

- Quy trình thực hiện thủ tục hành chính hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng( hồ sơ, thủ tục và trình tự xác định mức độ khuyết tật Thông tư 01; ).


- Tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối t​​ượng bảo trợ xã hội trên địa bàn; (kèm phụ lục 1a,1b,1c, 1d).
2. Công tác phòng, chống TNXH:

- Nắm các cơ sở kinh doanh nhạy cảm, công tác phòng, chống mại dâm.
- Công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có TNXH, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

- Tình hình công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.
3. Công tác trẻ em: Thống kê số liệu, hệ thống, trẻ em (theo phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3)
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA (sẽ có lịch kiểm tra thông báo cụ thể cho từng địa phương sau)
	TT
	Thời gian
	Địa điểm

	1
	Trong tháng 3/2023
	Cam Chính, Cam Hiếu

	2
	Trong tháng  4/2023
	Cam Thành, Thanh An

	3
	Trong tháng  5/2023
	Cam Thủy, Cam Tuyền

	4
	Trong tháng  6/2023
	Thị Trấn Cam Lộ, Cam Nghĩa


3. Địa điểm: Tại UBND một số xã, thị trấn và tại một số hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: thành lập Đoàn kiểm tra gồm: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác BTXH - TNXH-Trẻ em. 

- UBND các xã, thị trấn: Đại diện Lãnh đạo xã, thị trấn và cán bộ phụ trách LĐTBXH. Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản và các văn bản, hồ sơ liên quan đến các nội dung theo kế hoạch kiểm tra (có đề cương báo cáo gửi kèm);
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BTXH – TNXH - Trẻ em trên địa bàn huyện Cam Lộ năm 2023. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai thực ./.
	      Nơi nhận:                                                                                
- UBND huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu.
	KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ PHÒNG
Đã ký
Nguyễn Thị Thúy Hà


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

 (Kèm theo Kế hoạch số: 01/KH-PLĐTBXH  ngày 20 tháng 02 năm 2023
 của Phòng Lao động - TB&XH)
I. Đặc điểm tình hình ở địa phương

- Nêu tổng số đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng tệ nạn xã hội trên địa xã, thị trấn.

- Nêu thuận lợi, khó khăn ở địa phương.

II. Kết quả đạt được

1. Công tác bảo trợ xã hội
1.1. Việc triển khai thực hiện chính sách bảo trợ xã hội ở địa phương.
Nêu cụ thể các hoạt động văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách trợ bảo trợ xã hội tại địa phương trong năm năm 2022 và năm 2023; 
1.2. Kết quả thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội tại địa phương năm 2022, năm 2023. (tính đến thời gian báo cáo)


a, Tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối t​​ượng bảo trợ xã hội trên địa bàn; (kèm phụ lục 1a,1b);  


b, Tình hình thực hiện Luật Người cao tuổi và các văn bản liên quan đến chế độ chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn; (kèm phụ lục 1c)


c, Tình hình thực hiện Luật Người khuyết tật và các văn bản liên quan đến chế độ chính sách đối với người khuyết tật trên địa bàn;(kèm phụ lục 1d)
1.3. Theo dõi, hướng dẫn, thực hiện chính sách bảo trợ xã hội

1.4. Kinh phí thực hiện

2. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

2.1. Kết quả tham mưu cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn ban hành các Chương trình, Kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội, trẻ em. 

2.3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 
a) Công tác phòng, chống mại dâm:

- Số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm trên địa bàn:...

Trong đó: Số khách sạn, nhà nghỉ .....; Số cơ sở karaoke..., quán bar..., cơ sở massage......; Số cơ sở kinh doanh ăn uống kết hợp khách sạn, karaoke......;   

- Số lao động nữ làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên...

- Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm trên địa bàn:
b) Công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy:

- Tổng số người nghiện ma túy:...?, trong đó: đã lập hồ sơ quản lý:...?

- Tổng số người cai nghiện:...?, trong đó: 

+ Cai nghiện tại gia đình:....? 

+ Cai nghiện tại Trung tâm BTXHTH1 tỉnh: ...?

- Số người nghiện ma túy đã cai nghiện trở về cộng đồng:...? 
- Việc chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;
- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma tuý tại địa phương, trong đó tập trung đánh giá:

+ Công tác duy trì và xây dựng mới các mô hình điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị cai nghiện ma tuý (nếu có);

+ Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về tác hại của ma túy; vận động người nghiện và gia đình tự nguyện đăng ký cai nghiện ma túy;

+ Nguồn kinh phí của địa phương đầu tư cho công tác cai nghiện ma túy.

c) Công tác phòng, chống mua bán người:
- Công tác tham mưu, chỉ đạo
- Kết quả thực hiện
- Công tác hỗ trợ nạn nhân mua bán người

d) Công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm:

Tổng số xã, thị trấn trên địa bàn:..., trong đó:
- Số xã, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống ma túy, mại dâm..

- Số xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy...

- Số xã, thị trấn không có tệ nạn mại dâm...

- Số xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm...
3. Công tác trẻ em: Báo cáo thống kê theo mẫu (theo phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3)

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm:

- Công tác bảo trợ xã hội

- Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Công tác bảo trợ xã hội

- Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội
IV. Đề xuất, kiến nghị và nhiệm vụ trong thời gian tới

1. Công tác bảo trợ xã hội

2. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.
Phụ lục 1

THỐNG KÊ SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TRẺ EM

Huyện Cam Lộ
	TT
	Chỉ tiêu, mục tỉêu
	ĐVT
	Năm 2022

	I
	Dân số trẻ em
	
	

	1
	Số trẻ em dưới 16 tuổi
	Người
	

	
	Tỷ lệ trẻ em dưới 16 tuổi/tổng dân số
	%
	

	2
	Số trẻ em dưới 6 tuổi
	Người
	

	
	Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi/tổng dân số
	%
	

	3
	Số trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế
	Người
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	Số trẻ em dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh bằng thẻ bảo  hiểm y tế
	Người
	

	4
	Số người chưa thành niên từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
	Người
	

	
	Tỷ lệ người chưa thành niên từ 16 tuổi đến dưới 18

tuổi/tổng dân số
	%
	

	II
	Nguồn kinh phí cho lĩnh vực trẻ em
	
	

	1
	Tổng ngân sách địa phương
	Triệu đồng
	

	2
	Các nguồn kinh phí vận động khác
	Triệu đồng
	

	III
	Số người làm công tác trẻ em cấp xã
	
	

	1
	Người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã
	Người
	

	2
	Cộng tác viên tại thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khóm
	Người
	

	IV
	Truyền thông, giáo dục và vận động xã hội
	
	

	1
	Số lượt người được truyền thông trực tiếp về lĩnh vực trẻ em dưới các hình thức
	Lượt
	

	2
	Số sản phẩm truyền thông về lĩnh vực trẻ em được sản

xuất ở địa phương
	SP
	

	
	Trong đó:
	
	

	3
	Số lượng các hoạt động truyền thông khác
	Hoạt động
	

	V
	Tháng hành động vì trẻ em
	
	

	1
	Số điểm tổ chức Lễ phát động, sự kiện, hoạt động
	Điểm
	

	2
	Số lượt trẻ em được tham dự Lễ phát động, sự kiện, hoạt động
	Lượt
	

	3
	Kinh phí dành cho trẻ em, công trình cho trẻ em trong

Tháng hành động vì trẻ em, gồm:
	Triệu đồng
	

	3.1
	Ngân sách (cấp xã)
	Triệu đồng
	

	3.2
	Nguồn vận động
	Triệu đồng
	


Phụ lục 2

THỐNG KÊ VỀ HỆ THỐNG BẢO VỆ TRẺ EM

Tỉnh Quảng Trị

	TT
	Chỉ tiêu, mục tỉêu
	ĐVT
	Năm 2022

	I
	Cấu trúc, tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em
	
	

	1
	Có thành lập/kiện toàn/hoạt động của Ban bảo vệ trẻ em,

Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã
	Xã
	

	2
	Có mạng lưới cộng tác viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở thôn/ xóm/bản/làng/cụm dân cư
	Xã
	






Phụ lục 3

THỐNG KÊ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT




Tỉnh Quảng Trị

	TT
	Nội dung
	Tổng số trẻ em
	Tỷ lệ trẻ em được trợ giúp
	Tổng số trẻ em được nhận trợ giúp của Nhà nước
	Trợ giúp của Nhà nước
	Trợ giúp bằng các hình thức khác

	
	
	
	
	
	Trợ giúp xã hội
	Trợ giúp y tế
	Trợ giúp giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề

nghiệp
	Trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn
	

	
	
	Người
	%
	Người
	Người
	Người
	Người
	Người
	Người

	a
	b
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	I
	Dân số trẻ em
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trẻ em dưới 16 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Nam
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Dân tộc:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Dân tộc Kinh
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Dân tộc khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chia theo các loại sau:
	xx
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,1
	Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ không có người chăm sóc
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,2
	Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ được nuôi dưỡng trong cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em hoặc cơ sở trợ giúp

xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,3
	Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ sống với người thân thích
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,4
	Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ được nhận chăm sóc thay thế bởi cá nhân, gia đình không phải người thân thích, trừ trường hợp được nhận làm con nuôi
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trẻ em bị bỏ rơi
	
	
	
	
	
	
	
	

	2,1
	Trẻ em bị bỏ rơi được chăm sóc tại cơ sở cung cấp dịch vụ BVTE hoặc cơ sở trợ giúp xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	

	2,2
	Trẻ em bị bỏ rơi được chăm sóc thay thế bởi cá nhân và gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trẻ em không nơi nương tựa
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,1
	Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,2
	Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp

xã hội hoặc không còn khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,3
	Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện

bắt buộc.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,4
	Trẻ em có cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp

luật.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,5
	Trẻ em có cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,6
	Trẻ em có cha hoặc mẹ mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,7
	Trẻ em có cả cha và mẹ không còn khả năng chăm sóc trẻ em.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,8
	Trẻ em có cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,9
	Trẻ em có cả cha và mẹ đang chấp hành án phạt tù tại

trại giam hoặc đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,10
	Trẻ em có cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,11
	Trẻ em sống trong gia đình có cả cha và mẹ trong độ tuổi trẻ em.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,12
	Trẻ em có cả cha và mẹ bị hạn chế quyền làm cha mẹ hoặc tạm thời cách ly khỏi cha hoặc mẹ theo quy định của pháp luật.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,13
	Số trẻ em không nơi nương tựa được chăm sóc thay thế bởi người thân thích
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,14
	Số trẻ em không nơi nương tựa được chăm sóc thay thế bởi người không thân thích
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,15
	Số trẻ em không nơi nương tựa được chăm sóc tại cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ BVTE
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trẻ em khuyết tật
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,1
	Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,2
	Trẻ em khuyết tật nặng.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,3
	Trẻ em khuyết tật nhẹ.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,4
	Các dạng tật
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-Trẻ em khuyết tật vận động
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-Trẻ em khuyết tật nghe, nói
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-Trẻ em khuyết tật nhìn
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-Trẻ em khuyết tật thần kinh, tâm thần
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-Trẻ em khuyết tật trí tuệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-Trẻ em khuyết tật khác.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đó: Trẻ em tự kỷ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trẻ em nhiễm HIV/AIDS
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trẻ em vi phạm pháp luật
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,1
	Trẻ em vi phạm pháp luật đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,2
	Trẻ em vi phạm pháp luật đang bị áp dụng biện pháp tư pháp
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,3
	Trẻ em vi phạm pháp luật đang bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trẻ em nghiện ma túy
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trẻ em bị bóc lột
	
	
	
	
	
	
	
	

	10,1
	Trẻ em đang tham gia lao động trái quy định của pháp luật về lao động.
	
	
	
	
	
	
	
	

	10,2
	Trẻ em bị rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc tham gia các hoạt động trình diễn hoặc bị sử dụng trong sản xuất các sản phẩm khiêu dâm.
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trẻ em bị xâm hại tình dục
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trẻ em bị mua bán
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	

	13,1
	Trẻ em thuộc hộ nghèo mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
	
	
	
	
	
	
	
	

	13,2
	Trẻ em thuộc hộ cận nghèo mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Tổng số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt chia theo các loại sau:
	xx
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trẻ em sống trong gia đình nghèo, cận nghèo.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: Trẻ em sống trong gia đình nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trẻ em bỏ học (chưa học xong chương trình THCS).
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trẻ em sống trong các gia đình có vấn đề xã hội (cha, mẹ ly hôn, bạo lực gia đình, có người nhiễm

HIV/AIDS, nghiện ma túy)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trẻ em sống trong gia đình có người mắc tệ nạn xã hội (cha, mẹ, người nuôi dưỡng hoặc thành viên gia đình nghiện ma túy, cờ bạc, trộm cắp, mại dâm)
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trẻ em sống trong gia đình có người vi phạm pháp luật (cha, mẹ, người nuôi dưỡng hoặc thành viên gia đình đang trong thời gian chấp hành xử lý vi phạm hành

chính hoặc hình sự)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trẻ em sống trong gia đình có cả cha và mẹ đi làm ăn xa (trẻ em phải sống xa cả cha và mẹ liên tục từ 6 tháng trở lên)
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Tổng số trẻ em có hoàn cảnh khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm trẻ em có hoàn cảnh khác chia theo các loại sau:
	xx
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trẻ em bị bắt cóc, chiếm đoạt, đánh tráo
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trẻ em bị tai nạn thương tích
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đó: số trẻ em tử vong do đuối nước
	
	
	
	
	
	
	
	



Phụ lục: số 1a

 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2022
	Năm 2023

	
	
	Tổng số (Người)
	Trong đó
	Kinh phí (triệu
đồng)
	Tổng số (Người)
	Trong đó
	Kinh phí (triệu đồng)

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Nam
	Nữ
	

	I
	TCXH HÀNG THÁNG TẠI CỘNG ĐỒNG
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Dưới 4 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Từ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Dưới 4 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Từ 4 đến dưới 16 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Người đơn thân nghèo, cận nghèo đang nuôi con 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Đang nuôi 01 con
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	Đang nuôi 02 con
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	Đang nuôi 03 con
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	Đang nuôi 04 con
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đang nuôi 05 con
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Người cao tuổi 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1 
	 Người cao tuổi nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng từ đủ 60 tuổi trở lên 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	 Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, HCN không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống Bản Chùa - xã Cam Tuyền 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	 Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 Người khuyết tật  
	
	
	
	
	
	
	
	

	 a) 
	 Người khuyết tật đặc biệt nặng 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	 Dưới 16 tuổi 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	 Từ 16 đến 60 tuổi 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	 Từ đủ 60 tuổi trở lên 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 b) 
	 Người khuyết tật nặng 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	 Dưới 16 tuổi 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	 Từ 16 đến 60 tuổi 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - 
	 Từ đủ 60 tuổi trở lên 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại Bản Chùa, xã Cam Tuyền 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 Người bị nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 II 
	 HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC HÀNG THÁNG TẠI CỘNG ĐỒNG 
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Số liệu năm 2022 tính đến ngày 31/12 hàng năm; số liệu năm 2023 tính từ ngày 01/01 đến thời điểm báo cáo.
Người tổng hợp 









TM.UBND XÃ..................................
BẢNG TỔNG HỢP 
ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG 
(Số liệu báo cáo tính đến thời điểm tháng        /2023)
Phụ lục 1b

	Chỉ tiêu
	Tổng số

(đối tượng)
	CHIA THEO NHÓM ĐỐI TƯỢNG

	
	
	Trẻ em dưới 03 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo  đang sống tại vùng đặc biệt khó khăn

(người)
	Người từ 75 đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo  đang sống tại vùng đặc biệt khó khăn

(người)
	Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng

(người)

	Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi, đang đi học, không có nguồn nuôi dưỡng (người)
	Người cao tuổi nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng 

(người)
	Người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH

(người)
	Người cao tuổi có người nhận chăm sóc tại cộng đồng

(người)

	Người khuyết tật 
	Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, Người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo kghoong có nguồn thu nhập ổn định...,
(người)
	Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con 

(người)
	Hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng  tại cộng đồng 

(Hộ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đặc biệt nặng

(người)

	Nặng

(người)

	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Người tổng hợp 









TM.UBND XÃ..................................
Phụ lục: 1c
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị 

tính
	Năm 2022
	Năm 2023 

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	Nam
	Nữ

	1
	Tổng số người cao tuổi
	Người
	
	
	
	
	
	

	2
	Số người cao tuổi thuộc hộ nghèo
	Người
	
	
	
	
	
	

	3
	Số người cao tuổi không có người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng
	Người
	
	
	
	
	
	

	4
	Số người cao tuổi khuyết tật
	Người
	
	
	
	
	
	

	5
	Số người cao tuổi đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
	Người
	
	
	
	
	
	

	6
	Số người cao tuổi đang hưởng trợ cấp người có công
	Người
	
	
	
	
	
	

	7
	Số người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
	Người
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có quyền, nghĩa vụ phụng dưỡng
	Người
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Người từ đủ 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: thuộc diện hộ nghèo
	
	
	
	
	
	
	

	7.3
	Người cao tuổi khuyết tật nặng, đặc biệt nặng
	Người
	
	
	
	
	
	

	7.4
	Đối tượng người cao tuổi khác
	Người
	
	
	
	
	
	

	8
	Số người cao tuổi đang được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng
	Người
	
	
	
	
	
	

	9
	Số người cao tuổi đang nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
	Người
	
	
	
	
	
	

	10
	Số người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế
	Người
	
	
	
	
	
	

	11
	Số người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe
	Người
	
	
	
	
	
	

	12
	Số người cao tuổi được hỗ trợ nhà ở
	Người
	
	
	
	
	
	

	13
	Số cơ sở văn hóa, thể thao giải trí có bán vé, thu phí trên địa bàn
	Cơ sở
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số cơ sở văn hóa, thể thao giải trí thực hiện miễn, giảm giá vé, phí cho người cao tuổi
	Cơ sở
	
	
	
	
	
	

	
	- Số lượt người cao tuổi được miễn giảm vé, phí dịch vụ
	Lượt người
	
	
	
	
	
	

	14
	Số tổ chức cung cấp dịch vụ vận tải thực hiện giảm giá vé, phí dịch vụ cho người cao tuổi
	Tổ chức
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: số lượt người cao tuổi được miễn, giảm
	Lượt người
	
	
	
	
	
	

	15
	Số người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: - 100 tuổi
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	- 90 tuổi
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	- Trên 100 tuổi
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	- Tuổi 70, 75, 80, 85, 95
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Số người cao tuổi tham gia Hội người cao tuổi
	Người
	
	
	
	
	
	

	17
	Số người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể
	Người
	
	
	
	
	
	

	18
	Số người cao tuổi trên địa bàn tham gia công tác khuyến học, thanh tra nhân dân, hòa giải, tổ an ninh...
	Người
	
	
	
	
	
	

	19
	Số xã, phường, thị trấn (gọi chung xã) có các loại hình câu lạc bộ có người cao tuổi tham gia
	Xã
	
	
	
	
	
	

	20
	Tổng số câu lạc bộ có người cao tuổi tham gia trên địa bàn
	CLB
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: Câu lạc bộ Liên thế hệ giúp nhau
	CLB
	
	
	
	
	
	

	21
	Số người cao tuổi tham gia các loại hình câu lạc bộ trên địa bàn
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó: Câu lạc bộ Liên thế hệ giúp nhau
	Người
	
	
	
	
	
	

	22
	Số cơ sở chăm sóc người cao tuổi
	Người
	
	
	
	
	
	

	23
	Số bệnh viện có khoa lão khoa, hoặc phòng điều trị riêng cho người cao tuổi
	Bệnh viện
	
	
	
	
	
	

	24
	Số xã/phường/thị trấn (gọi chung xã) có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
	Xã
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tổng số tiền của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	

	
	- Tổng số tiền huy động trong năm của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	

	25
	Số cán bộ được tập huấn về công tác người cao tuổi
	Lượt người
	
	
	
	
	
	

	26
	Kinh phí thực hiện chính sách
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	

	
	Chính sách trợ giúp xã hội
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	

	
	Chúc thọ mừng thọ
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	

	
	Các chế độ chính sách khác
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:   
- Số liệu năm 2022 tính đến ngày 31/12.



- Số liệu năm 2023 tính từ ngày 01/01 đến thời điểm báo cáo.

Người tổng hợp 









TM.UBND XÃ..................................
Phụ lục: 1d
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2022
	Năm 2023

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	Nam
	Nữ

	1
	Tổng số người khuyết tật (NKT)
	Người
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Chia theo dạng tật:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vận động
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	Nghe nói
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	Nhìn
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	Thần kinh
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	Trí tuệ
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	Khác
	Người
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Chia theo mức độ khuyết tật
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đặc biệt nặng
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	Nặng
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	Nhẹ
	Người
	
	
	
	
	
	

	2
	Số người khuyết tật thuộc hộ nghèo
	Người
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Khuyết tật đặc biệt nặng
	Người
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Khuyết tật nặng
	Người
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Khuyết tật nhẹ
	Người
	
	
	
	
	
	

	3
	Số NCT khuyết tật
	Người
	
	
	
	
	
	

	4
	Số NKT đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
	Người
	
	
	
	
	
	

	5
	Số NKT đang hưởng trợ cấp người có công
	Người
	
	
	
	
	
	

	6
	Số NKT đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
	Người
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Khuyết tật đặc biệt nặng
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	- Dưới 16 tuổi
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	- Từ 16  - 60 tuổi
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	- Từ đủ 60 tuổi
	Người
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Khuyết tật nặng
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	- Dưới 16 tuổi
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	- Từ 16  - 60 tuổi
	Người
	
	
	
	
	
	

	
	- Từ đủ 60 tuổi
	Người
	
	
	
	
	
	

	7
	Số NKT đang được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng
	Người
	
	
	
	
	
	

	8
	Số NKT đang hưởng chính sách nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
	Người
	
	
	
	
	
	

	9
	Số NKT trên địa bàn có thẻ BHYT
	Người
	
	
	
	
	
	

	10
	Số NKT được hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng
	Người
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:  
- Số liệu năm 2022 tính đến ngày 31/12 hàng năm.



- Số liệu năm 2023 tính từ ngày 01/01 đến thời điểm báo cáo.

Người tổng hợp 
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